PHỤ LỤC I

( Ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-CVHHHT ngày ... tháng ... năm 2018
của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh)

	CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH

---------------o0o----------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                                      ----------------o0o----------------

.  


KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN
	Thời gian
Time
	Tên tàu
Name of ship
	Mớn nước
Draft
	Chiều dài lớn nhất
LOA
	Trọng tải
DWT
	Tàu lai
Tug boat
	Tuyến luồng
Chanel
	Từ
From
	Đến
To
	Đại lý
Agent

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	...Ngày … tháng …. năm 20...
Date……………
GIÁM ĐỐC
Director


	TÊN CÔNG TY

Số: ....................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc


.............. Ngày ...... tháng ....... năm 20      .  


KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Ngày ....... tháng ..... năm 20...

Kính gửi: Cảng vụ  Hàng hải Hà Tĩnh 

	TT
	Tên tàu
	Quốc tịch
	DWT
	Chiều dài / rộng

(m)
	Mớn nước

(m)
	Từ nơi
	Đến
	Thời gian lên tàu

(hh:pp dd/mm)
	Họ và tên Hoa tiêu
	Hạng  hoa tiêu hàng hải

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập
	Người phê duyệt


	ĐƠN VỊ……………………….

………………………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:………
Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
KẾ HOẠCH LAI DẮT HỖ TRỢ TÀU THUYỀN
Ngày…… tháng ….. năm ……

	Tên tàu lai
	Hô hiệu
	Số lượng thuyền viên
	Công suất

HP
	Lai dắt hỗ trợ tàu
	Từ
	Đến
	Thời gian bắt đầu lai dắt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Lập hồi….. giờ …..phút ngày ….tháng… năm ……



Người lập









Người duyệt




	TÊN DOANH NGHIỆP Số:………………..

---------------o0o----------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                                                   ---------------o0o----------------

.  


KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ TÀU

Ngày ....... tháng ..... năm 20

I. KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀO:

	TT
	Tên tàu
	Mớn nước
	GRT/DWT
	Chiều dài
	Thời gian dự kiến vào
	Từ nơi
	Đến nơi
	Mục đích
	Loại hàng (T)
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU RỜI:

	TT
	Tên tàu
	Mớn nước
	GRT/DWT
	Chiều dài
	Thời gian dự kiến rời
	Từ nơi
	Đến nơi
	Mục đích
	Loại hàng (T)
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III.  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU DI CHUYỄN:

	TT
	Tên tàu
	Mớn nước
	GRT/DWT
	Chiều dài
	Thời gian dự kiến di chuyễn
	Từ nơi
	Đến nơi
	Mục đích
	Loại hàng (T)
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập kế hoạch
	Người phê duyệt


